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 BẢNG BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Thơm xin gửi lời chào trân trọng 

nhất tới Quý Khách Hàng. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng Bảng báo giá 

chi tiết: 

(Tỷ giá: 25.800 đồng) 

STT Tên Sản Phẩm ĐVT Qty 
Đơn Giá 

(USD) 

Đơn Giá 

(VND) 
Thành Tiền 

1 

Máy cắt dọc xẻ khổ bản cơ bản 5 dao 

Model: BSZJ-2800 

Nhà sản xuất: BESTSUN  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Set 1 47.500 1.225.500.000 1.225.500.000 

2 

Máy may biên 1 kim khổ 1m2  

Model: BSZF-1200 

Nhà sản xuất: BESTSUN  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Set 1  54.000   1.393.200.000  1.393.200.000 

3 

Máy may biên 3 kim 5 chỉ khổ 1m2  

Model: BSZF-1200B 

Nhà sản xuất: BESTSUN  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Set 1  47.600   1.228.080.000   1.228.080.000  

4 

Máy may ngang tự động khổ 45  

Model: BSHG-450 

Nhà sản xuất: BESTSUN  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Set 1  75.000   1.935.000.000   1.935.000.000  

5 

Máy may ngang khăn tắm khổ 800 

Model: BSHF-800 

Nhà sản xuất: BESTSUN  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Set 1  122.000   3.147.600.000   3.147.600.000  

6 

Máy cắt ngang khổ 1m  

Model: BSHC-1000 

Nhà sản xuất: BESTSUN  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Set 1  40.000   1.032.000.000   1.032.000.000  

7 

Máy may viền 4 góc  

Nhà sản xuất: BESTSUN  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Set 1  50.000   1.290.000.000   1.290.000.000  

Tổng cộng 

(Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng) 
11.251.380.000 
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Ghi chú: 

- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và các loại thuế phí nhập khẩu 

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày kí, thời gian giao hàng 30 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng. 

 
Ngày 26 Tháng 03 Năm 2025 

Giám Đốc 

(đã ký) 

 

 

Đặng Xuân Ngọc 
 

 
 

  


